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THÔNG BÁO 

Danh mục môn học triển khai trong học kỳ 2/2024 – 2025  

 
- Căn cứ biểu đồ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2024 – 2025; 

- Căn cứ chương trình đào tạo áp dụng khóa 23, 24; 

- Căn cứ số lượng học sinh, sinh viên các khóa, 
 

 

 

 

1. Bậc Cao đẳng Khóa 23: 
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Ngành Công nghệ thông tin (CD23CT1)   

1 MĐ501270 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 270 0 0  

Ngành Công nghệ thông tin Khóa 23 (CD23CT2 -CD23CT7) 

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

2 MĐ501046 Lập trình PHP 2 3 60 30 27 0 0 3  

3 MĐ501238 Lập trình web phía máy chủ 4 105 30 30 0 41 4  

4 MĐ501186 Chuyên đề Back-End 2 90 0 0 0 85 5  

5 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2 90 0 0 0 85 5  

6 MĐ501274 Ứng dụng Web 5 150 30 30 0 85 5  

Ngành Công nghệ thông tin Khóa 23: Lớp tối (CD23CT11)  

1 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 0 0 2  

2 MĐ501231 Lập trình giao diện web 4 85 45 10 0 26 4  

3 MĐ501189 Chuyên đề Front-End 2 90 0 0 0 85 5  

4 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  
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5 MĐ501046 Lập trình PHP 2 3 60 30 27 0 0 3  

6 MĐ501238 Lập trình web phía máy chủ 4 105 30 30 0 41 4  

Ngành Công nghệ thông tin (CD23CT12) 

1 MĐ501045 Lập trình PHP 1 3 60 30 27 0 0 3  

2 MĐ501275 
Xây dựng ứng dụng đa nền 

tảng 
4 105 30 30 0 41 4  

3 MĐ501231 Lập trình giao diện web 4 85 45 10 0 26 4  

4 MĐ501189 Chuyên đề Front-End 2 90 0 0 0 85 5  

5 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

6 MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3  

Ngành Lập trình máy tính Khóa 23 

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

2 MĐ501200 Chuyên đề React JS 2 90 0 0 0 85 5  

3 MĐ501188 Chuyên đề Flutter 2 90 0 0 0 85 5  

4 MĐ501185 Chuyên đề Android 2 90 0 0 0 85 5  

5 MĐ501217 Game 2D 5 135 30 60 0 40 5  

Ngành Thiết kế đồ họa Khóa 23 

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

2 MĐ501032 Kỹ xảo điện ảnh 3 60 30 27 0 0 3  

3 MĐ501203 Chuyên đề thiết kế 2D 2 90 0 0 0 85 5   

4 MĐ501204 Chuyên đề thiết kế 3D 2 90 0 0 0 85 5  

5 MĐ501213 Đồ án chuyên ngành 5 150 30 30 0 85 5  

Ngành Thiết kế trang web Khóa 23 

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

2 MĐ501037 Thiết kế Layout Web 3 60 30 27 0 0 3  

3 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2 90 0 0 0 85 5  



BM/P.TCHC/04/04 
 

 MĐ501186 Chuyên đề Back-End 2 90 0 0 0 85 5  

 MH501156 Quản lý dự án với Agile 3 75 30 0 0 42 3  

4 MĐ501273 Ứng dụng công nghệ web 5 150 30 30 0 85 5  

Ngành Truyền thông đa phương tiện Khóa 23 

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

2 MĐ501263 
Thiết kế đồ họa 3D nâng 

cao 
4 85 45 10 0 26 4 

 

3 MĐ501192 
Chuyên đề kỹ thuật sản 

xuất chương trình 
3 135 0 0 0 130 5 

 

4 MĐ501214 Đồ án truyền thông 5 125 30 80 0 10 5  

Ngành Truyền thông mạng máy tính Khóa 23 

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

2 MĐ501198 
Chuyên đề Quản trị hệ 

thống mạng Linux 
3 105 15 0 0 85 5  

3 MĐ501211 Công nghệ VoIP 3 60 30 27 0 0 3  

4 MĐ501271 Tổng đài NOX 3 60 30 27 0 0 3  

5 MĐ501210 
Công nghệ mạng không 

dây 
2 30 28 0 0 0 2 

 

6 MĐ501177 An ninh hạ tầng mạng 3 60 30 27 0 0 3  

Ngành Thương mại điện tử Khóa 23 

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

2 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2 90 0 0 0 85 5  

3 MH502076 Marketing điện tử 3 60 30 27 0 0 3  

4 MH502035 Chuỗi cung ứng toàn cầu 3 60 30 27 0 0 3  

5 MĐ501220 
Hệ thống quản lý nội dung 

(CMS) 
4 90 45 0 0 41 4  

6 MH502155 
Phân tích hiệu quả kinh 

doanh 
5 150 30 30 0 85 5 

 

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính Khóa 23 

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

2 MĐ501221 IoT (Intenet of Things) 4 105 30 30 0 41 4  
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3 MĐ501202 Chuyên đề Sữa chữa laptop 3 135 0 0 0 130 5  

4 MĐ501225 
Kỹ thuật phần cứng máy 

tính 
5 150 30 30 0 85 5 

 

Ngành Quản trị kinh doanh Khóa 23 

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

2 MĐ502054 
Kỹ xảo  truyền thông với 

After Effects 
3 60 30 27 0 0 3 

 

3 MĐ502137 Social Media Marketing 4 105 30 27 0 45 3  

4 MĐ502187 Quảng cáo trực tuyến 4 105 30 27 0 45 3  

5 MH502157 Quản trị nguồn nhân lực 3 90 15 27 0 45 3  

Ngành Kế toán Khóa 23 

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

2 MĐ502139 
Thực hành kế toán doanh 

nghiệp 
3 60 30 27 0 0 3 

 

3 MĐ502132 Khai báo thuế 4 105 30 26 0 45 4  

4 MH502135 Kế toán chi phí 3 90 15 27 0 45 3  

5 MH502068 Kế toán thuế 2 45 15 28 0 0 2  

Ngành Logistics Khóa 23 

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

2 MH502047 Quản trị tài chính 3 60 30 27 0 0 3  

3 MH502175 Vận tải đa phương thức 2 45 15 28 0 0 2  

4 MH502045 
Kinh doanh Thương mại 

điện tử 
2 45 15 28 0 0 2  

5 MH502166 
Thực hành tổng hợp 

Logistics 
3 60 30 27 0 0 3  

6 MH502130 Bảo hiểm vận tải 2 45 15 28 0 0 2  

Ngành Marketing Khóa 23 

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

2 MH502071 Quản trị Marketing 3 60 30 27 0 0 3  

3 MH502050 Quan hệ công chúng 3 60 30 27 0 0 3  

4 MH502170 Tổ chức sự kiện 5 150 30 27 0 90 3  
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2. Bậc Trung cấp Khóa 23: 

stt MaMonHoc TenMonHoc 

So 

Tin

Chi 

Tong

Gio 

Gio 

LyTh

uyet 

Gio 

Thuc

Hanh 

Gio 

Thu

cTa

p 

GioB

aiTa

p 

Thao

Luan

Kien

Tap 

Thi_ 

Kiem

Tra 

Ghi chú 

Ngành Tin học ứng dụng   

1 MĐ80102

8 
Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 270 0 0 

 

2 Học văn hóa  

3. Bậc Liên thông Khóa 23: 
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Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính (CL23CM1) 

1 MĐ501225 
Kỹ thuật phần cứng máy 

tính  
5 150 30 30 0 85 5  

2 MĐ601087 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 270 0 0  

Ngành Truyền thông mạng máy tính (CL23TM1) 

1 MĐ501271 Tổng đài NOX 3 60 30 27 0 0 3  

2 MĐ501177 An ninh hạ tầng mạng 3 60 30 27 0 0 3  

3 MĐ601113 
Thiết kế mạng LAN và 

WAN 
3 60 30 27 0 0 3 

 

4 MĐ601095 Đồ án chuyên ngành 2 45 15 28 0 0 2  

Ngành Thiết kế đồ họa (CL23DH1-2) 

1 MĐ601087 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 0 270 0 0  

4. Bậc Cao đẳng Khóa 24: 
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Ngành Công nghệ thông tin Khóa 24_Lớp chất lượng cao   
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1 MH503904 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh  
4 75 36 35 0 0 4  

2 MH503906 Tiếng Anh B1 3 60 21 36 0 0 3  

3 MĐ501902 Cơ sở lập trình 4 95 30 50 0 11 4  

4 MĐ501903 Cơ sở dữ liệu  4 75 45 27 0 0 3  

5 MĐ501908 Thiết kế web 2 4 100 30 55 0 11 4  

Ngành Công nghệ thông tin Khóa 24: Đợt 1,2 (CD24CT1 + CD24CT2) 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4  

2 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4 95 30 50 0 11 4  

3 MĐ501232 Lập trình hướng đối tượng 3 60 30 27 0 0 3  

4 MĐ501043 Mạng máy tính 3 60 30 27 0 0 3  

5 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 0 0 2  

6 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh CB 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh 1 

Ngành Công nghệ thông tin Khóa 24: (CD24CT3,4,5) 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4  

2 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 0 0 4  

3 

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

<5đ 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

5đ 

4 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4 95 30 50 0 11 4  

5 MĐ501232 Lập trình hướng đối tượng 3 60 30 27 0 0 3  

6 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27 0 0 3  

Ngành Công nghệ thông tin Khóa 24: (CD24CT6) 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4  

2 MH502001 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 0 0 4  
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3 

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

<5đ 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

5đ 

5 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4 95 30 50 0 11 4  

6 MĐ501232 Lập trình hướng đối tượng 3 60 30 27 0 0 3  

7 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27 0 0 3  

Ngành Lập trình máy tính Khóa 24 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4  

2 

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

<5đ 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 

SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

5đ hoặc đã học 

TACB 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh 1 

3 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4 95 30 50 0 11 4  

4 MĐ501232 Lập trình hướng đối tượng 3 60 30 27 0 0 3  

5 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3 60 30 27 0 0 3  

6 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 0 0 3  

Ngành Thiết kế đồ họa Khóa 24 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4  

2 

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 
tra TA đầu vào 

<5đ 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 

SV có điểm kiểm 
tra TA đầu vào 

5đ hoặc đã học 

TACB 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh 1 

3 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 0 0 3  

4 
MĐ501027 

Thiết kế đồ họa với Adobe 

Illustrator 
3 60 30 27 0 0 3 

 

5 MĐ501029 Thiết kế chuyển động 2D 3 60 30 27 0 0 3  

6 MĐ501031 
Thiết kế đồ họa với Corel 

DRAW 
3 60 30 27 0 0 3 
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Ngành Truyền thông và mạng máy tính Khóa 24 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4 

 

2 

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

<5đ 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 

SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

5đ hoặc đã học 

TACB 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh 1 

3 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 0 0 2  

4 MĐ501180 CCNA1 4 90 30 45 0 11 4  

5 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu 4 95 30 50 0 11 4  

Ngành Thương mại điện tử Khóa 24 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh  
4 75 36 35 0 0 4 

 

2 

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 
tra TA đầu vào 

<5đ 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 

SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

5đ hoặc đã học 

TACB 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh 1 

3 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu  4 95 30 50 0 11 4  

4 MĐ501269 Thiết kế Web  4 110 30 20 0 56 4  

5 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37  0 0  3  

6 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27  0  0 3  

Ngành Thiết kế trang web Khóa 2 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4  

2 

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

<5đ 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 

SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

5đ hoặc đã học 

TACB 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh 1 

3 MĐ501173 Thiết kế vector 3 60 30 27 0 0 3  
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4 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 0 0 3  

5 MĐ501286 Vẽ mỹ thuật 3 60 30 27 0 0 3  

Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính Khóa 24 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4 

 

2 

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 
tra TA đầu vào 

<5đ 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 

SV có điểm kiểm 
tra TA đầu vào 

5đ hoặc đã học 

TACB 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh 1 

3 MĐ501280 
Nhập môn công nghệ kỹ 

thuật máy tính 
3 60 30 27 0 0 3  

4 MĐ501076 Điện tử cơ bản 3 60 30 27 0 0 3  

5 MĐ501267 Thiết kế mạch điện tử 3 60 30 27 0 0 3  

6 MĐ501239 Lý thuyết mạch 2 30 28 0 0 0 2  

7 MĐ501078 An toàn điện 3 60 30 27 0 0 3  

8 MĐ501218 Hệ điều hành 3 60 30 27 0 0 3  

Ngành Truyền thông đa phương tiện Khóa 24:  

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4 

 

2 

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 
tra TA đầu vào 

<5đ 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 

SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

5đ hoặc đã học 

TACB 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh 1 

3 MĐ501173 Thiết kế vector 3 60 30 27 0 0 3  

4 MĐ501006 Thiết kế Web 1 3 60 30 27 0 0 3  

5 MĐ501286 Vẽ mỹ thuật 3 60 30 27 0 0 3  

Ngành Logistics Khóa 24 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4 
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2 

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

<5đ 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 

SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

5đ hoặc đã học 

TACB 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh 1 

3 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 0 0 3 
SV nhập học 

đợt 4 

4 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 0 0 3 
SV nhập học 

đợt 4 

5 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 0 0 3  

6 MH502141 Kinh tế quốc tế 2 45 15 28 0 0 2  

7 MH502146 Luật thương mại quốc tế 2 45 15 28 0 0 2  

8 MH502029 Logistics căn bản 3 60 30 27 0 0 3  

Ngành Quản trị kinh doanh Khóa 24 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4  

2 

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

<5đ 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 

SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

5đ hoặc đã học 

TACB 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh 1 

3 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 0 0 2  

4 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 0 0 3 
SV nhập học 

đợt 4 

5 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 0 0 3 
SV nhập học 

đợt 4 

6 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 0 0 3  

7 MH502154 
Nhập môn Digital 

Marketing 
3 60 30 27 0 0 3 

 

8 MĐ502130 
Đồ họa xử lý ảnh với 

Photoshop 
3 90 15 27 0 45 3 

 

Ngành Marketing Khóa 24 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4  

2 MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

<5đ 
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MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 

SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

5đ hoặc đã học 

TACB 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh 1 

3 MH502004 Pháp luật 2 30 18 10 0 0 2  

4 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 0 0 3 
SV nhập học 

đợt 4 

5 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 0 0 3 
SV nhập học 

đợt 4 

6 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 0 0 3  

7 MH502070 Hành vi khách hàng 3 60 30 27 0 0 3  

8 MH502076 Marketing điện tử 3 60 30 27 0 0 3  

Ngành Kế toán Khóa 24: Đợt 3,4 

1 MH502003 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 
4 75 36 35 0 0 4 

 

2 

MH510000 Tiếng Anh cơ bản 3 60 21 36 0 0 3 
SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

<5đ 

MH510001 Tiếng Anh 1 3 60 21 36 0 0 3 

SV có điểm kiểm 

tra TA đầu vào 

5đ hoặc đã học 

TACB 

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60 21 36 0 0 3 
SV đã học 

Tiếng Anh 1 

3 MH502006 Kinh tế vi mô 3 65 25 37 0 0 3 
SV nhập học 

đợt 4 

4 MH502009 Nguyên lý kế toán 3 60 30 27 0 0 3 
SV nhập học 

đợt 4 

5 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27 0 0 3  

6 MH502128 
Bài tập lớn nguyên lý kế 

toán 
3 60 30 27 

0 0 
3 

 

7 MH502059 Kế toán tài chính 1 4 75 45 26 0 0 4  

1. Bậc Trung cấp Khóa 24: 

stt MaMonHoc TenMonHoc 

So 

Tin

Chi 

Tong

Gio 

Gio 

LyTh

uyet 

Gio 

Thuc

Hanh 

Gio 

Thu

cTa

p 

GioB

aiTa

p 

Thao

Luan

Kien

Tap 

Thi_ 

Kiem

Tra 

Ghi chú 

Ngành Tin học ứng dụng Khóa 24  

1 MĐ801071 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 1 
2 45 21 21 0 0 3 
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2 

MH802000 Tiếng Anh cơ bản 2 45 15 28 0 0 2 
SV có điểm 

kiểm tra TA 

đầu vào <5đ 

MH802001 Tiếng Anh 1 2 45 15 28 0 0 2 
SV có điểm 

kiểm tra TA 

đầu vào 5đ 

2 MH802004 Pháp luật 1 1 15 9 5 0 0 1  

3 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45 15 28 0 0 2  

4 MĐ801087 
Đồ họa ứng dụng 

(Adobe photoshop) 
3 60 30 27 0 0 3 

 

5 MĐ801011 Cơ sở dữ liệu 4 90 30 56 0 0 4  

6 MĐ801085 Quản trị website 3 60 30 27 0 0 3  

7 Học văn hóa  

2. Bậc Liên thông Khóa 24: 

stt MaMonHoc TenMonHoc 

So 

Tin

Chi 

Tong

Gio 

Gio 

LyTh

uyet 

Gio 

Thuc

Hanh 

Gio 

Th

ucT

ap 

GioB

aiTa

p 

Thao

Luan

Kien

Tap 

Thi_ 

Kiem

Tra 

Ghi chú 

Ngành Công nghệ thông tin _Liên thông cao đẳng Khóa 24  

1 MH602004 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 2 
2 30 15 14 0 0 1 

 

2 MĐ601104 Lập trình PHP 3 60 30 27 0 0 3  

3 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30 12 16 0 0 2 
SV nhập học 

đợt 4 

4 MH602003 Pháp luật 2 1 15 9 5 0 0 1  

5 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2 
SV nhập học 

đợt 4 

6 MĐ601018 
Lập trình web phía máy 

chủ 
3 60 30 27 0 0 3 

SV nhập học 

đợt 4 

7 MĐ601101 Lập trình giao diện web 3 60 30 27 0 0 3 ` 

Ngành Thiết kế đồ họa_Liên thông cao đẳng Khóa 24 

1 MH602004 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 2 
2 30 15 14 0 0 1 

 

2 MH602003 Pháp luật 2 1 15 9 5 0 0 1  

3 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30 12 16 0 0 2 
SV nhập học 

đợt 4 

4 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2 
SV nhập học 

đợt 4 
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5 MĐ501029 
Thiết kế chuyển động 

2D  
3 60 30 27 0 0 3 

 

Ngành Truyền thông mạng máy tính_Liên thông cao đẳng Khóa 24 

1 MH602004 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 2 
2 30 15 14 0 0 1 

 

2 MH602003 Pháp luật 2 1 15 9 5 0 0 1  

3 MH610001 Tiếng Anh 3 2 30 12 16 0 0 2  

4 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45 15 28 0 0 2  

5 MĐ501211 Công nghệ VoIP 3 60 30 27 0 0 3  

6 MĐ501271 Tổng đài NOX 3 60 30 27 0 0 3  

7 MĐ601113 
Thiết kế mạng LAN và 

WAN 
3 60 30 27 0 0 3 

 

Ngành Kế toán_Liên thông cao đẳng khóa 24 

1 MH602004 
Giáo dục quốc phòng và 

an ninh 2 
2 30 15 14 0 0 1 

 

2 MH602003 Pháp luật 2 1 15 9 5 0 0 1 
 

3 MH502007 Quản trị học 3 60 30 27     3 
 

4 MH502128 
Bài tập lớn nguyên lý kế 

toán 
3 60 30 27     3 

 

5 MĐ602078 Khai báo thuế 2 2 45 15 28     2 
 

6 MĐ502139 
Thực hành kế toán 

doanh nghiệp 
3 60 30 27     3 

 

7 MH502068 Kế toán thuế 2 45 15 28     2 
 

 

 

 

3. Thời gian triển khai trong học kỳ 2/2024 – 2025: 
 

- Học kỳ 2/2024 – 2025: Thực hiện từ 02/12/2024 – 23/3/2025 

- Thi học kỳ 2/2024 – 2025: Từ 24/3 - 06/4/2025 

- Từ ngày 20/12/2024 phòng Kế hoạch Tài chính căn cứ dữ liệu đăng ký môn học trên 

phần mềm BSC.NET để tiến hành xét học phí. Nếu có trường hợp sinh viên xin đăng 

ký/hủy có lý do chính đáng thì phòng Đào tạo sẽ thông báo qua email của trưởng phòng 


